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1 24197001 Ngô Hiếu Nguyên 12 12 8,48 Giỏi Tốt Giỏi 3.344.000 3,5 11.704.000

2 24197004 Hà Nguyễn Anh Quân 12 12 9,11 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 3.648.000 3,5 12.768.000

3 24197010 Nguyễn Hữu Đăng 12 12 8,24 Giỏi Tốt Giỏi 3.344.000 3,5 11.704.000

4 24197035 Nguyễn Hoàng Thanh Phong 12 12 8,79 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.344.000 3,5 11.704.000

5 24197039 Nguyễn Khánh Vi 12 12 8,29 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.344.000 3,5 11.704.000

6 24197040 Lê Trần Đình Tuấn Anh 12 12 8,66 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.344.000 3,5 11.704.000
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